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I. Đặt  vấn đề

1.1. Sự  sôi  đ ộ n g  của đờ i  s ố n g  kinh tế ờ  n ư ớ c  ta trong may năm găn đây là những  tín 
hiệu đáng  mừng.  Chúng ta đang từng  b ư ớ c  thoát  ra khỏi cuộc  khủng hoảng  và dăn đi vào  
thế  ồn định.  Đ i ề u  đó c h ứ n g  tỏ đ ư ờ n g  lối đồi mới do Đảng khời  x ư ứ n g  là đúng  đắn.  
N h ữ n g  thành quả dù mới chỉ là b ư ớ c  đằu này có  ý nghĩa hết sức  lớn lao.  Ỏ trong nước ,  
do  kinh tế  phát triền, đờ i  sống  của cán bộ và nhân dân có phân giảm bớt những  khó  
khăn, lòng  tin vào sự lãnh đạo của Đ ản g  đang đ ư ợ c  phục hồi.  Trên hình diện q u ố c  gia,  
do  ngân sách nhà n ư ớ c  tăng  lên chúng ta đang có đicu kiện triền khai nh icu công  trình có  
qui mô \ớn.  Trong  quan hệ quốc  tế,  do  tình hình chính trị và xã hội tưcrng đối  ồn định,  c ơ  
hội dề chúng ta m ở  rộng h ợ p  tác với  n ư ớ c  ngoài  ngày càng nhiều hcrn. Đ i ề u  đặc  biệt  có ý 
nghĩa quan trọng là chúng ta đi vào  thế ồn định và phát triền trong khỉ hệ thổng  xã hội  
chủ nghĩa ờ  Đ ô n g  Âu bị sụp đo,  Liên X ô  bị tan rã. Một lần nữa thế g iớ i  lại c h ứ n g  kiến  
khả năng tự ỉực  cánh sinh, ý chí  đ ộc  lập tự c ư ờ n g  của dân tộc  Việt  Nam. N ó  chứng  tỏ nội  
lực tự  sinh của VẾệt Nam là vô cùng  to lớn.

T h ế  nhưng,  cũng  chính  từ những thắng lợi về phir?Vpg diện kinh tế ,  thực tiỗn đang  
đặt ra cho  chúng  ta những yêu cău cấp  hách căn phải giải quyết.

T r ư ớ c  hết,  s ự  biến đồi  VC c ơ  cấu và thành phăn kinh tế  trong n ư ớ c  và yêu cău hội  
nhập v(Vi thị t rư ở n g  và nồn kinh tế  thế giứi  đang cho thấy chúng ta căn phải  c ó  sự  đồi  
mới  về hệ thống  chính trị -một hộ thống  đ ư ợ c  hình thành trên một kết c ấu  kinh tế-  xã hội  
và những mối quan hệ q u ố c  tế  hoàn toàn khác với  những gì chúng ta đang  có hiện nay.  
D o  đố ,  yêu cầu (lầu tiên c h o  việc d ồ i  m ớ i  hệ  th ốn g  chính trị là m ộ t  d ồ i  hỏ i  tự  thân.  H ệ  
t h õ n g  d ó  p h á i  thích ứng v ớ i  t ình hình thực t i ễ n .

T h ứ  hai, sự  sụp đo của hệ th ốn g  X H C N  ở  Đ ô n g  Âu và sự  tan râ của  Liên X ô  cho  
chúng ta rất nhieu hài học  kinh nghiệm,  buộc  chúng ta phải  nghiêm túc xem xét lại hệ
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thống chính trị của ta, vì dù muốn hay không muốn nói ra, chúng ta đã từng  chịu rất 
nhiỄu ảnh hưtVng của mô hình chính trị ờ  những n ư ớ c  này. Cho nên,  đồi  mới hệ thống  
chính trị ờ  n ư ớ c  ta còn x u ấ t  p h á t  từ  y ê u  cầu số n g  còn của C N X t ì  ờ  Việt  N a m , từ  s ự  
ngh iệp  trọng dạ i  của Đảng .

T h ứ  ba, Đ ản g  cộng  sản Việt  Nam đã từng đưa dân tộc  Việt  Nam tới đỉnh cao  vinh 
quang của sự  nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tồ quốc .  Song  mục đích lớn  
hơn thể,  xa hơn thế mà toàn Đảng,  toàn dân mong muốn là xây (lựng một n ư ớ c  Việt  Nam  
hùng c ư ở n g ,  nhân dân đ ư ợ c  sống  trong công  bằng và hạnh phúc.  Muốn vậy hộ phận lãnh 
đạo  và điẽu hành đất n ư ớ c  phải đ ư ợ c  hoàn thiện đê đủ năng lực đảm đưưng  sứ  mệnh  
trọng đại này.

Trong khi đó,  vớ i  tinh thăn nhìn thẳng vào sự thật, chúng  ta đang nhận thấy nhieu  
n h ư ợ c  điềm và khuyết  tật của hệ thống chính trị cách mạng ờ  n ư ớ c  ta. Nó đang  hộc lộ
những yếu kém và bất cập trướ c  những yêu câu to lớn của dân tộc và của thời  đại.  D o
đó,  đ ồ i  m ớ i  hệ th ố n g  chính trị là m ộ t  tấ t  y ế u  khách quan đ á p  ứng xu t h ế  p h ú t  tricn cùa  
dân tộc,  p h ù  h ợ p  v ớ i  n g uyện  vọng cùa nhân dân và m ụ c  tiêu cách m ạ n g  cùa Đ à n £.

1.2. Đ ồ i  mới hệ thống chính trị đang là một đòi  hỏi khách quan và cấp bách,  nhưng  
đó lại là một cô n g  v iệc  hệ trọng và vô cùng khó khăn, phức  tạp, đòi  hỏi phải có tri thức  
và tinh thăn trách nhiệm rất cao.  Nó  căn đ ư ợ c  xây dựng trên những c ơ  s ờ  khoa hục vũng  
chắc.  Một trong những c ơ  s ở  đó là phải hiều thẩu đáo những đặc dicm truyền thống ,  của  
dân tộc,  phải  nắm chắc  đ ư ợ c  những yếu tố thuộc VC sức mạnh nội sinh, phái thăy đưc.rc 
những điềm mạnh cũng như những mặt hạn chế  do lịch sử  đề lại. Có  như vậy m ới  có  the  
nhận rỏ đ ư ợ c  xuất  phát  điềm, mới có  đ ư ợ c  định hướng  đúng đè từ đó  xây d ự n g  đ ư ợ c  
một mô hình chính trị phù hợ p  với  đặc đicm dân tộc.  Vả lại, trong hoàn cảnh thế  giứi  
hiện nay, chi có  dựa vào sức  mạnh t iẽm tàng của dân tộc m ới  có thê vững vàng hội  nhập  
đ ư ợ c  vào  thế g iới .

1.3. Mục t iêu nghiên cứu của chúng tôi đ ư ợ c  g iớ i  hạn là di sâu nghiên cứu  các  hộ 
thống chính trị đã từng tòn tại trong lịch sử Việt  Nam. T ừ  đó rút ra những đặc trưng c o  
bản nhất mang tính xuyên suốt  của chúng đề góp phăn làm sáng tỏ những qui luật nội tại 
của l ịch sử hệ thống  chính trị ờ  Việt  Nam. Đ o n g  thời ,  d ư ớ i  góc  độ của khoa học l ịch sử.  
chúng tôi có  nhiệm vụ nhìn nhận, đánh giá hiện trạng cùa hộ thống chính trị cách mạng.

1.4. Nhiệm  vụ rõ ràng là như vậy, nhưng thực hiộn quả thực không đơn giản, nhất là
vì thời  gian triền khai công  việc nghiên cứu chưa đ ư ợ c  bao nhiêu.  Do  đó,  những nội dung  
mà chúng tôi sê nêu lên xin đ ư ợ c  coi  là những suy nghĩ h ư ớ c  đâu,  có  tính chất gự i  mỏ  
các  vấn đề dc thảo  luận. Đây  chưa phải là những kết ỉuận khoa học cuối  cùng,  cũng  chưa  
phải  là những dc xuẫt mang tính giải pháp,  và vì vậy, càng chưa phải là những quy trình 
công  nghộ đ ư ợ c  khoa học lịch sử đúc rút ra có  the áp dụng ngay vào thực tiễn.  Đ e  Cí' 
đ ư ợ c  cái đó  căn phải  có  thời  gian và sự gia công  nghicn cứu nhiều hcrn nửa.

II. N h ữ n g  vấn  đề cần nêu ra từ lịch s ử  các hệ thong  chính trị
<y Việt  Nam.

Mỏr đầu phăn này chúng tôi phải nói ngay rằng hệ th ố n g  chính trị là một khái niện 
hiện đại.  Đ e m  sử  dụng nó đÈ nói ve tẫt cả các giai đoạn lịch sử là chưa thật phù hợp  
N h ư n g  do yêu cău trình hày môt cách nhẩt quán và đè dỗ hình dung nôn chúng tỏi vẫn s ì  
dụng khái niệm đó với  nội dung xác đinh là mót hệ các nhân tố có  liên quan trực t i ế p  dcr
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hoặc là xoay quanh vấn (JS chính quyền - nhà nước.

II 1. Vẩn đc đău tiên chúng tôi muốn đề cập tới ỉà cỏ  thê coi  những th iế t  c h ế  chính  
trị đ ã  từng tòn tại t rong  lịch sử  n ư ớ c  ta là di  sán d ê  chúng ta thừa k ế  hay kh ô n g  ?

SíV dĩ phải đặt vấn dc này ra vì trong thực tế, khi nói tới di sản truyen thống,  ta 
t h ư ờ n g  chỉ chú trọng đốn di sản văn hóa và nhửng truyền thống tốt đẹp của nhân dân lao 
động,  còn  thiết c h ế  chính trị thườ ng  bị coi là sản phăm của ch ế  độ  phong kiến,  thực  dân,  
là cô n g  cụ của giai cấp  thống trị. Do đó căn phải lật đồ, phải đập tan tành và xỏa bỏ cho  
đốn tận gốc  rỗ. Vì những lý do đó, vấn đe thiết chế chính trị trong lịch sử lừ  t rư ớ c  cho  
tới  nay chù yếu chi  dành cho các nhà sử học nghiên cứu đe hicu các  xã hội đả qua mà ít 
khi đ ư ợ c  quan niộm rằng đó  chính là một yếu tố  rất quan trọng của di tồn l ịch sử  đang có  
tác đ ộn g  vô hình nhưng rất mạnh mẽ đến hiện tại và tương  lai. Đ ó  là quan niệm không  
đúng cả về p h ư ơ n g  diện  lý luận và thực tiễn.

V ẽ  mặt lý luận, hất kỳ sự phù định biộn chứng  nào cũng bao hàm sự kế thừa nhân tố  
này hay nhân tố khác của cái bị phủ định. Một hệ thống chính trị mới ra đời  cho dù bằng  
một c u ộ c  cách mạng xả hội triệt đề và sâu sắc cũng không có  nghĩa là nó hoàn toàn bị cắt 
rời với  quá khứ, không có  can dự,  dính líu gì đến quá khứ. NỄU nhìn toàn cục diễn biến  
l ịch sử của hệ thống  chính trị thì có nhũng hình thái xuất hiện do một quá trình t iệm t iến  
lâu dài,  c ó  hình thái ra đời  do kết quà của sự phát triền đột biến,  nhảy vợt nhưng xuyên  
suốt  quá trình đó là sự  vận động không ngừng của các qui luật nội tại trong đời  sống  
chính trị của một dân tộc mà các giai đoạn luôn luôn có mối liên hệ rất chặt  chẽ v(Vi 
nhau.  Cho ncn, muốn  hicu hiộn tại mà không đặt nó trong mối  l iên hệ vớ i  quá khứ thì 
thực  ra không bao g iờ  hicu đăy đủ đ ư ợ c  hiện tại.

VỒ mặt thực  t iễn,  dù ta có muốn thừa nhận hay không trong ý thức chủ quan thì dấu  
ấn cùa những hệ thống  chính trị đã từng tồn tại trong quá khứ vẫn hiện lên thông  qua  
những quan niệm truyền thống,  thói quen,  tâm lý và những đạo lý chính trị của tất cả mọi  
tâng lớp cư  dân, trong đó  hao gồm cả nhũng chính khách của hộ thống chính trị đ ư ơ n g  
đại. Đ ỏ  là chưa kề tới  một kho tàng kinh nghiộm gồm nhữ? giải pháp hay và những hài  
học  that bại mà nếu chúng ta nám vững sẽ có tác dụng rát lớn đổi  với  ihực  t iễn hiộn nay.

D o  vậy, cần phải  coi  những thiết ch ế  chính trị trong lịch sử là một di sản quan trọng  
cân phái  lư ờ n g  t ính đến trong quá trình xây dựng một hộ thống chính trị mới.  N h ững  
kinh nghiệm và truyền thống trên phưưng diộn này căn đ ư ợ c  chọn lọc, xem xét  đề có  thề  
kế thừa hoặc  có  những biộn pháp hạn chế,  điều tiết.

II .2. Vc các loại hình chính quyền - nhà n ư ớ c  đã từng tồn tại trong lịch s ử  n ư ớ c  ta.

Đ â y  là một vấn đẽ lớn nhưng cho  đến nay chưa có một công  trình nào đi sâu nghiên  
cứu.  V e  đại thề,  căn cứ  theo  quan niệm tương  đối  phồ biến của giới  nghiên cứu hiện nay,  
chúng tôi tạm phân chia thành bảy loại hình chính quyền - nhà n ư ớ c  sau đây:

1. Nhà n ư ớ c  sư  khai thời  Hùng vưcrng.

2. Chính quyền đô  hộ kiều Trung Hoa.

3. Nhà n ư ớ c  phong  kiến độc  lập (từ the kỷ XI đến giữa thế kỷ XIX ) .

4. Chính quyền đô hộ của chủ nghĩa thực dân Pháp (từ nửa cuối  thế kỷ X IX  đến  
1945) .

5. Nhà n ư ớ c  dân chủ nhân dân ( từ  1945 đến 1954).
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6. Chính quycn tay sai Mỹ ( ờ  MiẾn Nam từ 1954 đến  1975).

7. Nhà n ư ớ c  chuyên chính vô sản ( ờ  miền Bắc từ 1954 đến 1975 và trên qui  mô cả 
n ư ớ c  từ 1975 đến nay) .

Sự  phân chia trân đây mang ý nghĩa hết sức  tưưng đối  và từng  loại hình này cũng  
chưa đ ư ợ c  nghicn cứu đầy đủ.

C ho đến nay chúng ta vẫn chưa có  the nối gì nhiều ve tính chất của nhà nư(Vc scr 
khai thời  Hùng V ư ơ n g .  Trong  khi đó,  điều này lại có ý nghĩa hết sức  quan trợng đối  với  
v iệc  nghiên cứu hệ thống  chính tri ờ  Việt  Nam vì đây là khcVi thủy của thời  đại  Vàn minh  
ờ  Việt  Nam. Nh iều  giá trị của dân tộc đ ư ợ c  lưu giữ đến  tận ngày nay đã đ ư ợ c  xây nền  
đắp m óng  từ thời kỳ xa xưa đó. Đấy  là chưa kề tới  việc,  theo  ý kiến gần đây nhất của các  
nhà khoa học,  chúng ta còn phải nghiên cứu các mô hình nhà n ư ớ c  đău t iên của dân tộc  
Cham pa và nhà n ư ớ c  Phù Nam ờ  Nam Bộ. Từ  ba trung tâm văn minh đó, sau này mứi  
h ợ p  lưu thành d òng  chảy của lịch sử Việt  Nam.

Cũng  tư ơn g  tự như vậy, chúng ta còn hiều quá đơn giản v ỉ  hộ thống  chính quyen  đô  
hộ kiều Trung H oa  đã từng  tồn tại không dướ i  một thiên niên kỷ trên đẩt n ư ớ c  ta. Có  
một vấn đẽ đặt ra là tính chất  Trung Hoa  có đến mức độ nào trong  thiết  c h ế  ch inh quyền  
thời  BắQ thuộc  ? Có phải  đó ỉà những chính quyền đô hộ đ ư ợ c  dựng lên hoàn toàn theo  
sự  áp đặt của các triều đại phong kiến Trung Q u ố c  từ Triệu,  Hán đến Đ ư ờ n g ,  Lưcrng hay 
không ? Nhiều  nhà nghiên cứu trong và ngoài nư ớ c  cho rằng không phải nhu vậy. Trong  
quá trình ton tại của các  chính quyền đô hộ, những kẻ thống trị l iên tục phải  thay đồi  
p h ư ơ n g  thức  cai trị đề thích ứng với  cư dân Việt.  Đ ó  là sự  thay đoi  do áp lực  từ  d ư ớ i  
lên.  Đ iề u  đó  đã dẫn tới  kết quả là, cùng với  thời gian, n gư ờ i  Việt chẳng những khôn g  hi 
đong  hóa bởi  văn minh chính trị Trung Hoa mà sứ c  ly tâm chính trị của các  ch ính  quvền  
đô hộ với  các triều đình trung ư ơ n g  ờ  Trung Nguyên ngày càng lớn,  đẽ rồi vào nãm 907,  
chính quyền đó  đ ư ợ c  chuyền  vẽ tay người  Viột  Nam một cách tư ơ n g  đối  êm thấm hòa  
bình.

Cho nên cũng không thề quan niộm một cách giản đcrn là hệ thống  chính trị ton tại 
trong thời  Bắc thuộc  chỉ là sản phầm của các  triều đại phong kiến Trung H oa ,  mà chúng  
ta có  the tìm thẫy <v đó  nhiều yếu tố phản ánh đặc trưng của dân tộc Việt .

Giai  đoạn  lịch s ử  từ thố kỷ XI đến giữa thế kỷ X IX  chúng ta th ư ờ n g  coi  là thời  kỳ 
thống trị của các  nhà n ư ớ c  phong kiến độc  lập. Nhưng cho  đến găn đây có nhiều h ọ c  giả,  
nhẵt là các học giả n ư ứ c  ngoài lại nêu vẫn đề liệu ờ  Việt  Nam có  tồn tại hay khỏn g  chế  
độ phong  kiến ? Loại  ý kiến này đã từng làm xao đông g iớ i  nghiên cứu mội thời .  Ý kiến  
tưcrng đổ i  thống  nhất của các nhà sử  học hiện nay là (V n ư ớ c  ta c ố  ton tại các  nhà n ư ớ c  
ph ong kiến nhưng những nhà n ư ớ c  d ó  rất đậm nét Phưưn g  D ỏ n g  mà t iêu b iẽu  là c ó  chức  
nảng kinh te và mang  nhiều đặc dicm riêng của Việt  Nam, trong đó  biêu hiộn rõ nét nhất  
là nhà n ư ớ c  đống  vai trò người  đại diộn của cả cộng  đồng  dân tộc.

Đây  là những ý kiến rất đáng lưu ý và có  ý nghĩa quan trọng VỄ p h ư ơ n g  diện  lý luận.

Sang đến thời  cận đại, thời kỳ mà trong thuật ngữ chính trị, chúng ta quen gọi  là che  
độ thuộc  địa nửa phong  kiến.  Cố lẽ khái niộm này đã đ ư ợ c  khái quát từ thực the cùa một  
hệ thống  chính trị mà trùm lên tất cả là một chính quyền cai trị theo  lối thực  dân cùa  
Pháp nhưng đong  thời  vẫn tồn tại một chính quyền bù nhìn của triều đình nhà N guyễn .

Tuy một mặt chúng  ta có thề dễ dàng nhân thấy tính chất nô dịch và phản đ ộ n g  của
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hộ thống chính trị thực dân này, nhưng xét trên góc  độ của khoa học quản lý, có  rất 
nhiồu yếu lố  trong tồ chức  và phưcrng thức cai trị căn phải đ ư ợ c  nghiên cứu,  xcm xét 
nghiêm  túc đề tìm ra những mặt h ợ p  lý mà chúng ta có  the kế thừa.

Ở  thời  hiộn đại ,  trên một nửa đất nướ c  của chúng ta lại xuất hiện một chính quyen  
thực dân,  song  đó là sàn phẵm của chủ nghĩa thực dân kiều mới.  Ngụy quyền Sài Cĩòn tòn 
tại từ 1954 đến  1975 là một hộ thống chính trị phản cách mạng.  Đỏ  là đicu không có  gì 
phải  hàn cãi.  Song  c ơ  cấu tồ chức ,  p hư ơ ng  thức cai trị cúa hệ thõng chính trị này vẩn còn  
là điều chúng ta căn phải t iếp tục nghiên cứu - Và, mặc dù không khác nhau về bản chất  
nhưng chúng ta thấy có  sự khác biệt  khá rỏ giữa  hai giai đoạn: từ 1954 đến 1963 - thời  kỳ 
cai trị của dòng  họ Ngô  và từ 1963 đến 1975 - thời  kỳ căm quyền của giới  quân sự  kicm 
tư sản mại bản. Sự  khác nhau đó cũng căn đ ư ợ c  làm rỏ.

Nghiên cứu kỹ hộ thổng chính trị này chúng ta sẽ hiSu thêm tập quán chính trị cùa  
CU’ dân các t ỉnh phía  Nam đ ư ợ c  hình thành trong thời  gian hcrn hai mươi năm số n g  d ư ớ i  
ch ế  độ  Mỹ-Ngụy mà không phải một sớm, một chiều đã mất đi ngay. Đ ồn g  thờ i ,  chúng ta 
cũng cỏ the tìm thấy ở  đó những yếu tổ phù hợp có thề chọn lọc đề kế thừa.

Loại  hình hộ thống  chính trị thứ sáu là hình thức chính quyền dân chủ nhân dân.  
Hình thức này tồn tại trong giai đoạn từ 1945 đến năm 1954, và ờ  một mức đ ộ  nào đó là 
hình thức chính quycn mặt trận ở  Miền Nam từ 1960 đen 1975. Thực  chất  của loại chính  
quyền này là hệ thống  chính trị, trong đó hạt nhân lãnh đạo là Đảng,  nhưng nhiệm vụ 
quan trọng hàng đău là tập hợp,  đoàn kết và động  viên sức mạnh toàn dân l ien hành sự  
ngh iệp  d í u  tranh giải  phóng dân tộc.  Bài học lớn nhất mà chúng ta có thề rút ra từ hình 
thức  chính quyền này là những biện pháp VÊ mặt tồ chức  và p h ư ơ n g  thức huy đ ộn g  sức  
mạnh đoàn kết của toàn dân - Bài học đó cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Loại  hình nhà n ư ớ c  chuyên chính vô sản là sự kế tục nhiệm vụ cùa nhà n ư ớ c  dân  
chủ nhân dân.  Có  the coi  hệ thống  chính trị cách mạng chuyền sang làm nhiệm vụ của  
chuyên chính vô sản ở  Miền Bắc từ nảm 1954. Tuy nhiên từ đó đến năm 1975 nhà n ư ớ c  
chuyên chính vô sản còn phải thực  hiộn một nhiệm vụ chiến ỉược  hết sức  nặng nồ nửa là 
chuần hị mọi mặt c ho  sự nghiệp đấu tranh giải phóng Miền Nam, thống nhất đất n ư ớ c .  
Cho nên,  trên nhiều mặt, chính quyÈn thcVi kỳ này g iổng  như một bộ chi huy quân sự,  
nhẫt là thời  kỳ từ 1964 đến 1972, khi cả Miền Bắc cũng nằm trong tình trạng ch iến  tranh.

Mô hình một hộ thống chính trị bao cấp đ ư ợ c  hình (hành và củng c ố  trong thời  kỳ
này.

Năm 1975 đất n ư ớ c  đ ư ợ c  thống  nhất. Hệ  thống chính trị cách mạng đ ư ợ c  thiết  lập 
trên cả nướ c .  Mặc dù hai miền còn  có  sự khác biột rất xa về hoàn cảnh chính trị và kinh 
tế,  chúng ta vẫn quyết  tâm đưa cả n ư ớ c  tiến lên C N X H .  Nhìn lại chặng đ ư ờ n g  lịch sử  từ  
1975 đến nay, qua nghiên cứu c ơ  cấu và sự vận hành của hộ thống chính trị, có  the chia  
làm ba giai đoạn sau đây:

1. T ừ  1975-1985 là thời  kỳ áp dụng những kinh nghiệm của hộ thống chính trị thời  
bao  cấp  trướ c  đây ở  Miẽn Bắc lên cả nước.  Đây là thời kỳ chúng ta mắc nhiều th iếu sót  
và sai lăm trong việc  quản lý và điều hành đất n ư ớ c  và cũng là thời  kỳ chúng ta gặp muôn  
vàn khỏ khản. Đất n ư ớ c  đã xuổng tới  đáy cùng của sự khủng hoảng.

2. Từ 1986-1991.  Từ  góc  độ  của khoa học lịch sử,  chúng tôi cho  rằng năm 1986 với  
sự  kiện  nghị quyễt  Đại  hội VI ra đ ờ i  là một cái mổc  lớn đánh dấu một b ư ớ c  chuyèn có ý 
nghĩa chicn  lư ợ c  trong lịch sử dân tộc nói chung và lịch sử hệ thống chính trị nói riêng.
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Nó m ở  đău cho thời  kỳ đồi  mới. Mặc dù trọng tâm của thời  kỳ này là dồ i  mới về kinh tế  
nhưng trên thực  tế  hộ thống chính trị đả đ ư ợ c  đồi  mới rất nhiều.  Tính chẫt chi huy và 
cấp phát của nhà n ư ớ c  đã giảm đi ờ  một mức độ  đáng kề. Xã hội cũng đả t iến đirợc một  
b ư ớ c  dài trên con đ ư ờ n g  dân chủ hóa. Nhưng cũng chính từ thời  kỳ này nhicu vấn đe lớn  
đã đặt ra đòi  hỏi phải cố  sự  đồi  mới mạnh mẽ hcyn, sâu sắc hơn hộ thống chính trị (V n ư ớ c  
ta.

3. T ừ  nảm 1991 đến nay là thời  kỳ chúng ta nhận thức sâu sắc vê tăm quan trọng của  
sự ồn định chính  trị đối  với  công  cuộc  đồi mới và phát triền đẵt n ư ớ c .  Đ ồn g  thời đây  
cũng là thờ i  kỳ chúng ta nhận rỏ hơn tính cấp bách của việc  đồi  mới hệ thống chính trị, 
nhưng v iệc  đồi  mới đó phải đ ư ợ c  t iến hành trên c ơ  sir khoa học vững chắc. Chúng tôi  
nghĩ  rằng công  việc  của chúng ta dang làm cũng xuất phát từ yêu cău chung đó.

II.3. Vẵn đề  t ính giai cấp cùa các hệ thống chính trị trong lịch sự Việt  Nam.

Khi nghiên cứu các hệ thống chính trị trong lịch sử Việt  Nam, chúng tôi nhận thẩy  
đây là một vẵn đề  hết sức  quan trọng cần phải  nêu lên đe thảo luận. T h eo  quan niộm kinh 
điền thì t rư ớ c  khi nhà n ư ớ c  X H C N  ra đời ,  nhà nướ c  dù bẵt kề là chính thề nào luôn luôn  
là công  cụ chuyên chính của giai cấp bóc lột thổng trị, là lực lư ợn g  đặc biệt dề đàn áp 
quăn chúng bị bóc  lột.  Xuất phát từ quan niệm có tính nguyên tắc đó, chúng ta th ư ờ n g  
nhấn mạnh tính chất  giai cấp của nhà nướ c ,  coi  đó là th ư ớ c  đo rất quan trọng vè lập 
t rư ờ n g  và quan điềm. T h ế  nhưng,  đi sâu nghiên cứu lịch sử Việ t  Nam, xem xét một cách  
toàn diện từ sự  phát triền của kinh tế đen diễn  biến của kết cấu xã hội và nhất là tính 
chất  của các nhà n ư ớ c  đả từng tồn tại trong lịch sử, vấn đề không hoàn toàn đ ơ n  giản 
như vậy.

Nhà n ư ớ c  dầu t iên trên đất Việt  Nam - nhà n ư ớ c  thời  Hùng v ư ơ n g  đá xuẩt hiện  
trong một hoàn cảnh hết sức  đặc biệt.  Sự hiện diện của một nhà n ư ớ c  s ơ  khai ờ  thời  kv 
đó  đã đ ư ợ c  g iớ i  khoa học thế giới  thừa nhận. Nhưng vấn đc đặt ra là nhà nước  đó đã ra 
đời  trên c ơ  sir nào ?

Thấm nhuăn quan điềm về tính giai cấp của nhà nước ,  các  nhà sử  học,  khảo cồ  học  
đã từng  có  một thời  ra sức  đi tìm những chứng  c ớ  VỄ sự phân hóa xã hội,  sự đối  kháng  
giai  cấp  ở  thời  Hùng vương.  Nhưng kết quả thật nghèo nàn. Ngoài  một vài tư liệu về  mộ  
táng có  the nói lên sự  khác biệt nào đó về hoàn cảnh kinh tế của cư  dân,  chúng ta chưa  
c ó  c ơ  s<y nào đề nói tới  s ự  đố i  kháng giai cấp.  Ngay cả sự khác biệt vẽ hoàn cảnh kinh tố 
cùng rất không đáng kề. T r ư ớ c  thực tế đó, các nhà sử học đã phải đào  sâu hơn vào kho  
tàng kinh dicn của chủ nghĩa M ác-L ênin  đe c ổ  tìm thêm những lời  chỉ dẫn về mặt lý luận.  
Và, thật may mán họ đả tìm đ ư ợ c  một luận điềm cực  kỳ quan trọng của Enghcn trong tác 
phằm c h ố n g  Du-rinh.  Ong viết: "Nhà nướ c  mà những nhóm tự  nhiên gồm các công  xã 
trong-cùng một bộ lạc đã đi đến chỗ thiết  lập ra trong quá trình tiến triền của họ, lúc đầu 
chi cốt  dc bảo vệ những lợi  ích chung của họ (ví dụ nhu* việc t ư ớ i  n ư ớ c  ờ  Phương Đ ỏ n g )  
và đẽ tự vệ chống  kẻ thù hên ngoài..." ( . Như vậy là Enghen,  trên cư  sờ  nghiên cứu rất 
nhiều loại hình nhà nướ c ,  có  nói tới  một loại nhà n ư ớ c  sơ  khai mà c h ứ c  nảng của nó  chi  
cốt  đẽ bảo vộ những lợi  ích chung cúa cộng  đòng.

Với  luận điẽm nay các nhà nghiên cứu có  thè tìm thấy rất nhiều chứng  c ớ  lịch sử  VÊ 
c ơ  s<v ra đ ờ i  của nhà n ư ớ c  thời  Hùng vưcrng. Ở  đây là việc tồ chức  xây dựng,  duy trì và 
tu bồ các hệ thổng  thùy lợi  phục vụ cho yêu cầu sản xuất nông  nghiệp.  Đ o n g  thời nó còn  
ỉà một tò chức  lãnh đạo  các cuộc  kháng ch iến chống  kỏ thù từ bên ngoài .
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N h ư  vậy, ngay từ thờ i  khỏri thủy, tính chất giai cấp của nhà nước  (V n ư ớ c  ta đả 
không cỏ  mộí  hình hài rõ nét. Đ icu  đó khác hần với các nhà n ư ớ c  cồ  đại (nhà n ư ớ c  
chicm hữu nỏ lệ)  cV các  n ư ớ c  châu Âu và nhicu vùng khác trên thố gi(Vi.

Hình thức  nhà nư(Vc kiều "đại diộn công xã" như vậy tồn tại chưa đ ư ợ c  hao lâu thì 
n ư ớ c  ta bị riri vào tay phong  kiến ngoại hang. Đất n ư ớ c  bưcrc vào thời kỳ mất độc  lập 
kéo dài hàng niỉhìn năm. Trong  thời  kỳ này, các chính quyền đỏ hô thuộc nhiồu triều đại 
khác nhau của Trung Q u ổ c  dã thav nhau cai trị nưức  ta. Hoàn toàn có  c ơ  scV đc nghĩ rằng 
các chính quyên đô  hộ là công  cụ cai trị của các tập đoàn phong kiến phưưng Bắc, do  vậy 
nó mang  tính chất  giai cấp  sâu sắc. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Nhẩt là nói như vậy 
chưa phàn ánh đún g  hàn chất  của các chính quycn này. T h eo  chúng tôi,  đó  là những  
chính quvcn mang tính chất nô dịch dân tộc,  tồn tại và vận hành vì quycn lợi của ngưừi  
Hán (V G ia o  châu c h ứ  không phải chi của ricng giai cấp phong kiến. Trong thời  kỳ Bắc  
thuộc  c ỏ  rấl nhiều đựt di dân từ Trung Q uốc  sang, nhiều binh lính Hán hết hạn đồn trú ờ  
lai làm ản s inh s ố n g  và thậm chí cả các tội nhân bị đày sang n ư ớ c  ta cũng đ ư ợ c  hưcVng 
những sự  ưu đãi đặc  hiệt của chính quvền dô hộ, họ đ ư ợ c  coi  trọng h(rn nhửng ngườ i  
Việt  hàn xứ. Tront* khi đó,  tất cả mọi  người  Việt ,  không kề giàu nghèo,  thậm chí  cả một  
số người  tham gia hộ máy đô  hộ cũng bị phân biệt đối  xử. Chính sách cai trị này đã đầy  
dồn tất cả moi tăng l(Vp ngưừi Việt  vẽ một phía chống  lại chính quyen.  Mâu thuẫn xã hội 
ỉứn nhất noi lên hàng đău trong suốt  thời  Bác thuộc là mâu thuẫn dân tộc.  N h ữ n g  c uộc  
noi dậy c h ố n g  chính quycn liên t iếp  nồ ra trong thời  kỳ này đều là biều hiộn của sự  phản  
kháng dân tộc.  N h ử ng  ngưừi  khởi  xướng  và lãnh đạo các phong trào đó  đều hoặc  là 
những ngườ i  c ó  ncuon gố c  xuất thân từ các gia đình có vị trí trong hộ máy nhà n ư ớ c  (hời  
Hùng V ư ư n g  (Hai  Bà Trưng) ,  hoặc là những người  Viột làm quan trong chỉnh quyền đô  
hô (Lý Num Đ ố ,  Tinh Thiều . . . )  và nhicu nhất là những hào trưừng - những ngưửi  Việ l  
giàu cỏ ờ  các địa p h ư ư n g  (Phùng  Hưng,  Khúc Thừa Dụ. . . ) .

Trải qua h(vn một nghìn năm đấu tranh kiên cưừng  và bền hi chổng  lại chính quycn  
đô hô ngoại  hang,  trong ngườ i  Viột dần hình thành một cách nhìn nhận về chính quyền  
theo  kicu rất ricng: hoặc đó là của ta, hoặc đó là của ngoại  hang. Trong hoàn cánh lịch 
sử (tỏ, n g ư ờ i  Việt  k hông  quen quan niệm chính quy en chi là cùa nì ỘỊ g ia i  c ấ p .

Y thức dân lộc  của Niỉưừi  Việt đ ư ợ c  hình thành sớm và đ ư ợ c  bicu hiện ri\l mạnh mẽ  
một phán củng chính do hoàn cảnh lịch sử trên đây tạo ra. Trcn the giớ i  không có  một 
dân tộc  nào bị đỏ hộ, bị đồng  hóa lien tục hưn một niỉhìn nảm mà vẫn hên bi díĩu tranh đc 
giành độc  lập và cuố i  cùng  cùng đã giành đ ư ợ c  độc  lập.

Truycn ihống  chính Irị ẩy đã nhập thân vào các nhà nưức  phoniĩ kiến đ ộ c  lập trong  
các  giai  đoạn lịch sử  t iếp  theo.

Các nhà sử  học ,  qua thực  tế  nghiên cứu,  từ lâu đã gọi giai cấp phong  kiến Việt  Nam  
ỉrong thừi  kỳ đang  lên là giai cấp đại diện cho quyền lợi của dân tộc.  T h ực  ra nói nhir 
vậy chua  thật chính xác. Vì xác định cho đ ư ợ c  l icu chí  của giai cấp  phong kiến Viột Nam  
là điều  không đưn giản.  T h e o  chúníỊ tôi, nên nói là nhà n ướ c  phong kiến độc  lập, trừ một  
vài t rường hơp  cá hiệt,  là tồ chức  đại diện cho lợi  ích dân tộc.

Ouà thực  như vậy, tô chức  đắp dê phỏnỉ» lụt và kháng chiến  ch ổn g  ngoại  xâm luôn 
luôn là hai nhiệm vụ đè nặng  trên vai tẵt cá các tricu đai phong kiến ờ  Việt  Nam. Nhân  
Ịdân coi  Nhà n ư ớ c  là ngườ i  tồ chức và chi huy những công  việc trọng đại, lứn lao đó.  Và,  
|dcn lượt mình,  những ngườ i  cai tri phái dựa vào dân,  tìm thấy cội nguon sức  mạnh của
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q u ố c  gia từ sự ủng hộ của dân. Cho nên, nhicu học giả nước ngoài  khi nghiên cứu lịch sử  
Việt  Nam đã không hicu nồi vì sao tư tường "lấy dân làm gốc" lại là q u ố c  sách của nhiều  
triều đại phong kiến ở  nướ c  ta.

Trong chính sách  của những nhà nướ c  mà ta thường gọi  là phong kiến ây có  the tìm 
thẩy rất nhiều điềm phản ánh ý nguyện của tẩt cà mọi tăng lớp  nhân dân.

Một  đặc trưng quan trọng ve mặt xã hội của ch ế  độ phon g  kiến là ch ế  đ ộ  đẳng cấp.  
Trong  chế  độ  phon g  kiến Việt Nam cũng c ó  the tìm ra dẵu hiệu của nhữn g  đẳng cấp,  
nhưng kết cấu của nó hết sức  lỏng. Không hề thấy những ranh giới  c ự c  đoan giữa các  
đẳng cấp như chúng la th ư ờ n g  thấy ờ  các nướ c  có  chế  độ  phong kiến điền  hình. Sự  
chuyền hóa g iửa các  giai cap diễn ra khá dễ dàng và thườ ng  xuyốn. Sư  Hên thông g iữa  
các  đẳng cap không bị cấm kị. Một người  có  tài năng dẫu có xuẵt thân từ tầng lớp  nông  
dân nghèo,  nếu thi đỗ cao  vẫn có  thè trở thành một quan lại c ao  cẫp.

Cũng do  sự  l iên thông giữa  quý tộc và bình dân,  sự gắn kết giữa  nhà n ư ớ c  phong  
kiến vớ i  nhân dân cho  nôn đặc trưng to lớn nhất của văn minh Viột Nam trong suốt  thời  
phong kiến vẫn là một nền vần minh xóm làng chứ  không phải là văn minh đ ế  vưcrng như  
ở  nhiều n ư ớ c  khác.

Sự  phân hóa giàu nghèo  diễn  ra trong xã hội hct sức  chậm chạp.  K hông  phải ngẫu 
nhiẽn mà đến tận thời  kỳ cải cách ruộng đẩt vào giữa thế kỷ X X ,  quá trình tir hữu hỏa  
ruộng đất ở  n ư ớ c  ta vẫn chưa hoàn thành. Ở  Mien Bắc có  tới  trên 20% diện tích canh  
tác vẫn là ruộng đất  công.  Ở  nhiều địa p h ư ơ n g  (như Nam Đ ịnh)  chẳng hạn, tỷ lệ đó còn  
lên tới  30-35%. Một trong những tác nhân cản trờ quá trình tư  hữu hóa, bao gom cả quá  
trình phân hóa giàu nghèo đó, theo  kết quả nghiên cứu của chúng tôi,  thật t rớ  trêu lại là 
do sự tác động  của chính nhà n ư ớ c  phong kiến.

Sự  xâm lư ợ c  của thực dân Pháp đã tạo ra trcn đất Việt  Nam một hộ thống  chính trị 
mới .  Đ ó  là công  cụ thống trị của chủ nghĩa tư bản Pháp ờ  thuộc  địa. Cùng với  nó là sự  
xuất hiện giai cap  tư sản mại bản làm tay sai cho đe quốc. Và dc phục vụ cho  âm mưu  
thống  trị của Pháp, chính quyền thực  dân t iếp tục duy trì tricu Nguyễn,  một triều đại đã 
mục nát như một chính quyền bù nhìn tay sai.  Tính chất giai cấp của hộ c h ố n g  chính trị 
này đan xen khá phức  tạp nếu xét thuăn túy từ kết cấu giai cấp.  Nhưng nếu nhìn từ  một 
hộ quy ch iếu  truyền thống thì vấn đề lại trở  nên đơn giản. Chính sách của chính quvcn  
thực  dân đi n g ư ợ c  lại lợi  ích của dân tộc Viột,  và vì vậy, nó đo i  lập với  tất cả  nhũng  ai có  
lòng ycu n ư ớ c  và ý thức  dân tộc.  Một lăn nữa trong lịch sử n ư ớ c  ta vấn đ ề  dân tộc lại  t rớ  
thành ranh g i ớ i  p h â n  định trận t u y ế n  g iữa  kẻ  cai  trị và n g ư ờ i  bị  trị. VÊ mặt này, chúng ta 
cũng c ó  thề tìm thấy nhieu nét tương  đồng trong hộ thống chính trị (hời  M ỹ-N gụy  ở  Mien  
Nam từ  1954-1975.

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, hộ thống chính trị cách mạng đã tồn tại và phát  
triền dướ i  nhiều dạng  thức  khác nhau cho đến nay đã gân nửa thế kỷ. Trong  suốt thời  
gian đó, Đảng  cộ n g  sản Việt  Nam, mặc dù là đội  ticn phong của giai cấp c ô n g  nhân, luôn 
luôn đ ư ợ c  dân tộc thừa nhận là người  đại diện cho lợi ích của cả dân tộc.  Và trên thực  
tế,  suốt  từ khi ra đời  cho  đến tận năm 1975, Đảng đã nhận sứ  mệnh lãnh đạo  sự nghiệp  
đấu tranh giải phóng  dân tộc.  Vì vậy hệ thống chính trị ờ  n ư ớ c  ta (Jo Đ àn g  c ộ n g  sàn lãnh 
đạo  thực  chẩt  củng  là một nhà nướ c  mang tính dân tộc rất cao.  Trong lịch sử  tồn tai và 
phát triền của mình, chi có  hai lăn tính giai cấp cùa nhà n ư ớ c  đ ư ợ c  dề cao.  D ó  là giai  
đoạn từ 1954 đến 1964 ờ  Miền Bắc và giai đoạn từ 1975 đen 1985 trên quy mô toàn quốc .
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Nhirng cả hai ỉân đó chúng ta đcu phạm những sai lăm và khuyết  điềm nghiêm trọng,  
khiến c h o  uy tín của Đ ả n g  bị giảm sút. Ở  giai đoạn thứ nhất, Đảng đã lẩy lại uy tín bằng  
sự  c ô n g  khai xin lỗi nhân dân và kiên quyết  sửa sai. Trong  giai đoạn thứ hai thì Đ ả n g  sửa  
sai hằng  chính sách đồi  mới mà t iêu biều nhẩt là sự chuyền h ư ớ n g  từ chủ t rư ơ n g  cải tạo 
XHC N mà ihưc  chất  là tấn công  vào  các  thành phăn kinh tế  ngoài quốc  doanh và tập thề  
sang chủ t rươ ng  phát triền nảm thành phân kinh tế. Chính sách kinh tế này vừa phàn ảnh 
nh ữ n g  yêu cầu khách quan của sự phát triền kinh tế,  đồng thời vừa phản ánh những nhận
thức  mới  về ycu cău hòa hợp  dân tộc,  thấy đư ợ c  những khó khản mà chính quyền buộc
phải  đưcrng đău khi quá nhấn mạnh tính chất giai cấp của hộ thống chính trị.

T ừ  thực  tế  lịch sử trên đây, có the rút ra hệ luận, trong tâm lý truyền thống,  n gư ờ i  
Việt  Nam ít có  hoàn cảnh đề nhìn nhận nhà nước  là công  cụ của một giai cấp.  Và xem xét 
các hộ (hống  chính trị cũng  chi thẵy nồi lên hai tính chất: hoặc là đại diện cho dân tộc  
hoặc  là phàn lại lợi ích của dân tộc.  Cho nên tính dân tộc của hệ thống  chính trị p h á i  
d ư ợ c  coi  là m ộ t  d ặ c  d i ê m  h ế t  sức  quan trọng can p h á i  d ư ợ c  lư ờ n g  tính khi  x â y  d ự n g  m ộ t
hệ  t h ố n g  chính trị ờ  n ư ớ c  ta.

II.4. Vấn đề ý thức  hệ học  thuyết  cai trị.

Bãt  cứ  một hệ thống  chính trị nào dcu có bệ đ ỡ  tư tưởng.  Đ ó  thườiìg  là một ý thức  
hệ nào dỏ  hoặc  là những học thuyết  cai trị.

T r on g  lịch sự  hệ thống  chính trị ở  n ư ớ c  ta, nếu chi tính là hộ tư tưửng  và hợc thuyết  
cai  trị, thì cố the kc ra:

1. T ư  tư ờn g  Phật g iáo

2. T ư  tư ờ n g  và học  thuyết  cai trị Nho giáo

3. N h ững  học thuyết  cai trị của Pháp

4. Chủ nghĩa M ác-L cn in  và học thuyết VỄ chuyên chính vô sản.

Nh ững  tư tư ở n g  và học thuyết trcn đây đều đã từng và hiện vần còn có  vai trò rất 
quan trọng trong đờ i  s ốn g  chính trị ở  n ư ớ c  ta.

Phật g iáo  là quốc  g iáo  từ thế ký X đến thế kỷ XIII. Trong  thời  kỳ đó tư t ư ờ n g  Phật  
giáo chi  phối  rất mạnh mẽ mọi hoại  động của hộ thống chính trị. Các sư  tăng đ ồ n g  thời  là 
các chính khách.  Vua và toàn thề hoàng tộc đều tự coi  là những tín đồ  nhiệt  thành của  
đạo  Phật.  Nhicu  ông  vua cuố i  đời  đả từ bỏ cuộc  sổng đ ế  vưcrng vào chùa t h ờ  Phật.

Mặc  íiù từ Ihố kỷ X IV  tr<y đi Phật giáo giảm dần vai trò chính trị nhưng ảnh hư(Vng 
của nó trong dân chúng còn  rẫt rộng rãi. Cho đến tận ngày nay người  dân Việt  Nam vẫn 
quan niệm rằng đồng bào  lưcrng (những  người  theo đạo  Phật) là tất cả những ai không  
t h e o  c ôn g  giáo (đ ạo  Th iên  chúa).

T iế p  theo  Phật g iáo  là thời kỳ trị vì có  tới  4,5 thế kỷ của Nho giáo. T ư  t ư ờ n g  Nho  
g iáo  đả đ ư ợ c  người  Việ t  đồng  nhất với  những giá trị mang bản sắc dân tộc,  coi  đó là cái  
của mình. N h ữ n g  chuần m ực  Nho giáo trờ thành khuôn mẫu cho tò chức nhà n ư ớ c  và qui  
phạm đạo  đức  xã hội . Thậm chí  ảnh hưởng  của Nho giáo đố! vớ i  vản hóa và văn minh  
V iệ t  Nam lớn tớ i  mức nhiẽu nhà nghiên cứu n ư ớ c  ngoài  đã xếp  Việt Nam vào  loại  hình 
các  n ư ớ c  văn minh K hồng giáo,  hoặc  vản minh Trung Hoa.

Sự that bại cùa triều Nguyễn cùng với  sự thiết lập chính quyền đô  hộ của thực  dân  
Pháp ờ  nửa cuối  thế kỷ X IX  đã làm suy giàm uy thế chính trị của Nho g iáo.  Đây  là thời
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kỳ những tư tư ờn g  VỄ nhà n ư ớ c  tam quyền phân lập và những học thuyết  cai  trị đang  
thịnh hành <v Pháp đ ư ợ c  du nhập vào n ư ớ c  ta.

T iế p  đó, từ những năm 20 của thế kỷ X X  chủ nghĩa Mác-Lên in  đ ư ợ c  truyền bá vào  
Việt  Nam. T ừ  nám 1945, sau cách mạng tháng Tám thành công,  chủ nghĩa M á c -L ên in  ỈTỜ 
thành hệ tư tư ờ n g  lảnh đạo  hệ thống  chính trị cách mạng.

Có một thực  tế  rất dễ  nhận thấy là tất cả những hệ tư tư ở n g  và hQC thuyết  về chính  
quyền trên đây đều đ ư ợ c  du n h ập  từ n ư ớ c  n g o à i , nhưng trong những điều  kiện  và hoàn 
cảnh hct sức  khác nhau. Khi vào  đ ến  Việt  Nam và nhất là sau khi đả tìm thấy s ứ c  sống ờ  
những yếu tố nội sinh của Việ t  Nam, c ác  hệ tư t ư ờ n g  và học thuyẽt  đó  k h ôn g  còn giữ 
nguyên g ố c  ý nghĩa ban đău của chúng nửa. T ừ  t r ư ớ c  đến  nay chúng ta t h ư ờ n g  quatt 
niệm t ư ơ n g  dối  giản d ơ n  là có  thề hiều Phật giáo,  N h o  g iáo  qua các  kinh sách  gốc  của 
các hệ tư tư ờ n g  và học  thuyết  này. Kỳ thực  không phải  như vậy. Phật g iáo  ờ  Việt  Nam 
không g iống  Phật giáo g ố c  ờ  Ấn  Đ ộ  (thậm chí  có  thề nói là khác rất xa) ,  c ũ n g  không  
giổng  với  Phật giáo ờ  Trung  Q u ố c ,  Nhật Bản, Triều Tiên. . .  Cũng có tình trạng tư ơ n g  tự 
như vậy đố i  vớ i  Nho giáo .

Gần đây trong g iớ i  nghiên cứu cũng như trong các  c ơ  quan lý luận của Đ ả n g  có nêu 
ra một trong những nguyên nhân dẫn tới  sai lăm và khuyết  điềm của chúng ta trong thời  
gian qua là do  chưa hiều  đầy đủ các  nguyên  lý của chủ nghĩa M ác -L ên in ,  t ứ c  là chưa  
nghiên cứu  sâu sắc kinh điền .  R iêng  tôi lại không nghĩ  như vậy. Cái căn nhẵt cho  sự  duy 
trì và t iếp  tục phát triền chủ nghĩa M á c -L ên in  ỏr Việt  Nam  hiện nay không  phải  là t iếp  
tục đi sâu nghiên cứu kinh điền ,  mà phải  t iến hành nghiên cứu một cách n gh iêm  túc thực  
chẩt  của chủ nghĩa M á c-L ên in  ờ  Việt  Nam  là gì. N g ư ờ i  Việt  Nam cần gì, c h ấ p  nhận gì ỏr 
học thuyết  này và, cũng phải  nói  cho  hết,  không căn gì, không chấp nhận gì ở  học  thuyết  
này. N ế u  không có sự  nghiên cứu  đó,  bằng  những hiện pháp c ư ỡ n g  ch ế  hoặc  những biện  
pháp tuyêiĩ  truyền giản đ ơ n  đề áp đặt thì chính là làm giảm sức  sống  của học  thuyế t  này.

Có một điềm rất nồi  trội trong lịch sử  tư tư ờ n g  và hệ thống chính trị ỏr V iệ t  Nam là 
hầu n h ư  kh ô n g  có  x ung  đ ộ t  ý  thức  hệ.  Cho  dù ờ  những thời  điềm khác  nhau, hệ  tư  tưởng  
này hay hệ tư tư ờn g  kia g iữ  địa vị thống  trị. N h ư n g  sự  thống  trị đó không dẫn tới  sự độc  
tôn một hệ tư tư ởn g  và bài trừ các hệ tư  tưỏrng khác. Hiện  tư ợ n g  t h ư ờ n g  thấy là sự kết 
hợp hòa đồng  giữa các hệ tư tựờng .

Thật là sai lăm khi nghĩ  rằng chỗ  dựa  tư tư ờ n g  của các hệ thống  chính trị trong lịch 
sử  Việt  Nam chỉ là hệ tư t ư ờ n g  và học thuyết  ngoại  lai, cho dù đả đ ư ợ c  cải hiến  đi rất 
nhiều cho  phù hợp với  đặc di&#n dân tộc. Ở  những m ức  độ  khác nhau qua c ác  thíVi kỳ 
l ịch sử, chỉ  trừ những chính  quyền đô  hộ  cùa ngoại  bang,  tư tư ờn g  và dạo  lý Việt  Nam 
bao g iờ  cũng  là yếu tố chi  phối  toàn bộ  hệ thống  chính trị. T ư  tưởng  và đ ạ o  lý đó  th ư ờ n g  
bièu hiện thông qua các yếu tố  sau:

1. Chủ nghĩa yêu n ư ớ c .

2. Ý thức  tự tôn dân tộc.

3. T ư  tư ờ n g  hòa đ ồn g  nhân ái.

4. Đ ạ o  lý về khối đoàn kết cộng  đồng.

Tuy những yếu tố này không hiện hình thành những giáo lý hay h ọ c  thuyết  nhưng  
thực tế  là lõi cốt  về mặt tư  t ư ờ n g  trong bệ  d ỡ  t inh thần của các  hệ thống  c h ính  trị có  t ính  
chất dân tộc ờ  Việt  Nam. K hông hiều thấu dáo điều này, hoặc  vì quá sùng  bái  mộl  học
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thuyết  cai trị, xa rời những yểu tố  truyền thống  tẵt sẽ  sa đà theo  kiều giáo điều và sớm  
hay muộn cũng sẽ dẫn tới  bại vong .  Có  thề dẫn tấm gưcrng vua T ự  Đ ứ c  của triều Nguyễn  
làm một thí dụ điẽn hình.

II.5. Vẽ  khuynh h ư ở n g  tập quyẽn.

Bản chẵt  của c h ế  độ phong  kiến ỉà phân tán cát cứ.  Kinh tế  t iều nông  tự cap tự túc  
tự nó cũng không cần tới sự  l iên thông,  thống  nhẵt với  các  vùng khác. Vì vậy mà c h ế  độ  
phong kiến điền hình thư ờ ng  gắn l iền vớ i  phân tán, cát cứ.

Ở  n ư ớ c  ta thảng hoặc  cũng  có giai đoạn phong  kiến phân quyên kiẽu "sứ q u â n ” 
nhưng nhìn chung khuynh h ư ớ n g  tập quyền luôn luôn đóng  vai trò chủ đạo.  Khác với  
chính thề tập quyền thời  phong kiến mạt kỳ ở  nhieu ntrớc đ ư ợ c  hình thành trên c ơ  sở  
thống  nhất hằng quân sự và đ ư ợ c  duy trì chủ yếu bằng  các biện  pháp chuyên chế .  
Khuynh h ư ớ n g  tập quyền ở  Việt  Nam luôn thắng thề vì những đòi  hỏi khách quan của
nền kinh tế  và yêu cău bảo tồn g iốn g  nòi t rư ớ c  họa ngoại  xâm. D o  đó  thiết  c h ế  tập quyền
ờ  Việt  Nam bao g iờ  cũng tồn tại nh ờ  ba yếu tố:

1. Q uyền  lực  kinh tế của nhà nước .

2. Sự  ủng hộ của dân chúng.

3. Các biện  pháp chuyên chế .

Có thè nói trong lịch sử Việt  Nam đả từng  tồn tại ba hình th ứ c  tập quyền . Đ ó  là tập
quyèn thân dân,  tập quyền quan l iêu và tập quyền chuyên c h ế  mà đinh cao  của mỗi hình
thức tưcrng ứng với thế kỷ X I -X III ,  thế  kỷ X V  và thế kỷ XIX .  Cái  g iống  nhau của các
hình thức đó là mức  độ tập quyền cao, nhưng sự  khác biệt  là vị trí của các  yếu tố tạo  
thành quyen lực giữa các hình thức  đó  không g iống  nhau.  Có  thê vẽ ra đây một phác  đồ  
đề minh họa những đieu trình bày trên.

XL- xnr xy XE

1 ----------- . quyỄn lực  kinh tế  của nhà nước .

 2 ----------- : sự  ủng hộ của dân chúng.

3 các  biện p h á p c h u y ê n  c h ế
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Hệ thống chính trị cách mạng ra dời  dư ớ i  sự  lãnh đạo của Đ ả n g  cũng là một thiết  
chế  tập quyỄn cao.  Nó  cũng là một sự  t iếp nối. có  tính chất truyền thống.  S on g  từ  hiện  
thực  l ịch sử trên đây chúng ta lại có thề nhặn thấy mặt thứ hai của vấn đề: T ừ  tập quyềp  
đi tới  chuyên  chế,  độc  tài chi là một khoảng cách rẫt ngắn. Mà chính quyẽn nào duy trì 
quyền lực  hằng cách bốp nghẹt dân chủ thì sẽ không thề tồn tại đ ư ợ c  lâu. D o  đó  có  một  
nhu cầu là nhà n ư ớ c  phải có biện pháp đê điều hòa tồng lư ợn g  dân chủ trong xã hội ,  tập 
trung thống  nhẫt quản lý nhưng không độc tài và trong kết cấu £ũng như nguyên tắc vận 
hành của hệ thống chính trị, những tác nhân làm hạn chế,  điều tiết sự  lộng hành, chuyên  
quyen phải đ ư ợ c  hết sức  coi  trọng. T rư ớ c  dây các triều đại phong  kiến Việt  Nam  đá làm 
như vậy và ngày nay chúng ta cũng không thè chủ quan nói ỉà ta không cân chú ý đế n  vẩn  
đề này vì nên dân chủ của chúng ta tự nó đã "dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư s ả n ” rồi.

II.6. Tập quán và tâm lý chính trị của người  Việt  Nam.

Qua nghiên cứu  lịch sử hệ thống chính trị ờ  Việt Nam có  thề thấy rất rỏ rằng chúng  
không phải  chi ỉà những thực thề hình thành do ý định chủ quan của những n gư ờ i  cai  trị, 
là sự áp đặt một chiều mà nó còn chịu áp lực của đám đông những người  bị trị. D o  đó sự  
tòn tại lâu hay mau, quyền lực mạnh hay yếu của mỗi hệ thống  chính trị còn phụ thuộc  
vào mức  độ thích nghi của nó với  tập quán và tâm lý chính trị của cư dân.

Ở  thời  Bắc thuộc,  chính quyèn đô  hộ có  thè tôn tại lâu đ en  hàng nghìn năm không  
phải chi vì những chính quyền đó  có  sức  mạnh tự thân với  ý nghĩa là một bộ máy áp  chẽ  
mà còn vì chúng biết  thích nghi liên tục với  đặc điềm cư dân.

Chính sách cai trị thân dân của các triều đình phong kiến Việ t  Nam cũng không phải  
chi xuất phát từ lòng tốt của vua chúa hay quan lại quí  tộc mà còn do những sức  é p  vô  
hình buộc  họ phải làm như vậy.

Cũng do  tác động  n g ư ợ c  t r ờ  lại từ phía quần chúng bị trị ta có thề thấy chính quyền  
cai trị của Pháp ờ  Việt  Nam không giống với  ở  châu Phi và ở  nhiều nướ c  khác trong hệ 
thống  thuộc  địa Pháp.

Chúng ta cũng có  thề dễ dàng nhận thẩy rằng ờ  những n ư ớ c  Đảng  cộng  sản giành  
đ ư ợ c  chính quyền,  mặc dù đều lấy chủ nghĩa Mác-Lênin  làm bệ  đ ỡ  tư t ư ờ n g  c ho  hộ 
thống chính trị, nhưng cơ  cấu và hoạt động  của nhà nướ c  thì mỗi  nơi một khác. S ự  khác  
biệt này, theo  chúng tôi, do những đặc diềm cố  tính truyồn thống trong đó có  tập quán và 
tâm lý chính trị qui định. Ở  Việt  Nam, tập quán và tâm lý này có  thê thấy trong các  biều  
hiện sau:

1. Không sùng tín (kề cả tôn giáo).

2. U’a hòa đồng,  mong muốn thống nhẵt.

3. Mẫn cảm về chính trị và thích can dự  vào các việc chính trị.

4. Không  cam chịu,  bất khuẵt,  dễ bị kích động  và hay nồi dậy.

5. Coi  đoàn kết là một chuăn mực của đạo lý.

Do  đó,  với  cư dân Việt,  hệ th ống  chính trị d ư ợ c  coi  là p h ù  h ợ p  p h á i  là biều hiện của  
s ự  th ố n g  nhất ,  tập trung những không đ ư ợ c  áp chế.  Nh ữn g  n g ư ờ i  làm chính trị p h á i  
b iế t  tôn trọng dân và lấy  nguyên  tác thống n h ấ t , đoàn k ế t  dân tộc làm chuằn m ự c  d ạ o  lý 
chính trị thì s ẽ  p h á t  huy d ư ợ c  sức  mạnh dân tộc.
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III. v ề  thực  t rạng  của hệ thống chính trị <y n ư ớ c  ta hiện nay.

Chúng  ta vẫn t h ư ờ n g  nói xây dựng một nhà n ư ớ c  vì dân  vì nhà n ư ớ c  này là cùa  dân .  
Đ ó  là ý nguyện của toàn Đ ảng  và của toàn dân,  nhưng trên thực tế tình hình chưa phải là 
như vậy. D ù  không muốn nói ra nhưng ai cũng dễ dàng nhận thấy nhà n ư ớ c  hiện đang  ờ
trong tay Đảng.

N h ư  vậy là trải qua hơn nửa thế kỷ tranh đấu,  cho  đốn nay Đ ảng  cộng  sản Việ t  Nam  
đang c ó  đ ư ợ c  hai tài sản vô giá: N h à  n ư ớ c  và s ự  suy tôn cùa cá dân tộc.  T h e o  chúng tôi,  
kết quả của s ự  nghiệp đồi  mới phải làm sao đẽ Đ ảng  có thề nắm chắc hơn hai nhân tố  
trên đây. Nghĩa  là Đ ản g  nám chắc hơn nhà nước ,  nhà n ư ớ c  đáp ứng tốt hơn nguyện vọng  
của dân vặ hệ quả tất yếu là dân tin, yêu Đ ản g  hơn.

M uốn vậy, cùng với  v iệc  tìm hièu những đặc điềm có tính chất truyền thống ,  cũng  
cằn phải  xem xét, đánh giá đúng thực trạng của hệ thống chính trị hiện nay.

111.1. Chúng ta đang c ó  một hệ thống chính trị "kép" Đ ảng  - Nhà nước .

Hệ thống  chính trị "kép" này xuất hiện ngay từ khi Đàng lánh đạo nhân dân giành  
đ ư ợ c  chính quyên.  Qua các  giai đoạn lịch sử khác nhau tính chất  "kép" hay mối quan hệ 
giữa hai yếu tố quan trọng nhất này trong hệ thống  chính trị cũng có sự biến đòi .  Trong  
thờ i  kỳ từ 1945-1954,  do  tính chất đặc tbù của thời  kháng chiến,  quan hệ g iữa Đ ả n g  và 
chính quyền là quan hệ chỉ huy - thừa hành. Chính quyền thực sự  là công  cụ trong tay 
Đảng .  T ừ  1954 đến 1975 vai trò của nhà n ư ớ c  dần đ ư ợ c  đề cao  và quan hộ "kép" trờ  
thành mô hình hai "nhà nước",  trong đó các c ơ  quan Đ ảng  là "nhà nước" có  quyền cao  
hcrn chính quyỄn.

T ừ  1975 đến nay, trải qua nhiều lăn đồi  mới tư duy và nhận thức,  chúng ta có  
khuynh h ư ớ n g  tập trung quyền lực vào tay nhà n ư ớ c  thông qua v iệc  cố  gắng phân định  
rạch ròi nhiệm vụ, chức  năng giữa các c ơ  quan Đảng và nhà nước .  N hưng  trên thực  tế,  
hệ thống  chính trị "kép" vẫn tồn tại. Ư u  điềm của hệ thống chính trị "kép" này là đảm hảo  
sự  lãnh đạo tuyệt  đối  của Đ ảng  với  chính quyên.  Nỗ phat huy tác dụng rất lớn trong điều  
kiện đất n ư ớ c  có  chiến  tranh. N hưng  nhược  điềm lớn  của nó là kém hiệu lực trong việc  
quản lý và đ iều  hành những công  việc thường  ngày. Vì trôn thực  tế  một kết cấu quyen  
ỉực như thế  sẽ  dẫn tới  tình trạng không bên nào có  thực quyền.

Hiện nay là thời  đ iềm mà mâu thuẫn của hệ thống chính trị "kép” đang  bộc  lộ một  
cách gay gắt đòi  hỏi phải có  một kết cấu quyền lực phù hợp h an  với  thực  t iễn và yêu cău  
củng  cố  vai trò của Đảng.  Mô hình mới như thế  nào là phù hợp  là điẽu căn phải  nghiên  
cứu thêm, nhưng tính bất hợ p  lý của một mô hình "kép" trước  yêu cầu phải  xây dựng  một  
nhà n ư ớ c  pháp quyền đủ mạnh thì đã rõ ràng.

111.2. Chúng ta đang trong tình trạng lúng túng VC lý luận nhà n ư ớ c  và bệ đ ở  tư  
t ư ở n g  cùa hộ thống  chính trị đang có  phăn suy giảm.

Chúng ta không thề chố i  bò hoặc  làm ngor trước  thực tế  phong  trào cộng  sản và công  
nhân q u ố c  tễ  đang  đi vào thoái  trào. Chủ nghĩa Mác-Lcn in  với  tư cách là một học  thuyết  
nhà n ư ớ c ,  một hệ thống lý luận đề tiến hành xây dựng chủ nghĩa xả hội đang bị giảm vị 
trí trên t rư ờ n g  quốc  tế. Trong  khi đó, từ khỉ t iến hành đôi mới VỄ mặt kinh tế,  chúng  ta 
đả áp dụng nhiều thủ pháp quản lý và điều hành nền kinh tế không ghi c h é p  trong kinh 
đièn của chủ nghĩa M ác-L ên ỉn ,  thậm chí  có những biện pháp t rư ớ c  đây còn là nhửng
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điêu cấm kị đổi  vớ i  C N X H ,  thì chúng ta lại thành công .  ĐiỄu đó dẫn chúng ta đẽn  một  
tình thế  lúng túng,  khó xử vê  p h ư ơ n g  diện  lý luận. Một mặt, chứng ta quyết  tâm duy trì 
đ ư ờ n g  lối ch iến  l ư ợ c  của Đ ả n g  là xây d ự n g  thành c ô n g  C N X H  và CNCS <v Việt  Nam và 
trên toàn thế  g iớ i ,  mặt khác,  cho  đến nay chúng ta cũng  không hình dung nfii thế nào là 
một mô hình cụ thề của chủ nghĩa xã hội cả về  kết cấu th ư ợ n g  tầng lẫn c ơ  sở  hạ tăng. Tất  
cả những gì bấy lâu chúng  ta đinh ninh là chủ nghĩa xả hội đích thực,  các mầu hình thân 
quen mà chúng  ta quyết  tâm học  theo  bây g i ở  đẽu đã sụp đô và tan rã.

Sự lúng túng của c húng  ta về lý luận nhà n ư ớ c  là điều khó tránh khỏi. Và trong hoàn  
cảnh đó, bệ đ ỡ  tư t ư ờ n g  của hệ thống  chính trị không thề không có phăn bị suy giảm.

Đẽ  thoát  ra khỏi  tình trạng này, theo  chúng tôi,  v iệc  làm có ý nghĩa hơn s ự  t iếp  tục  
tìm kiếm trong kho tàng kinh đièn đề cố  tìm ra những  điều mình chưa biết  tới  hoặc  
những điều  mà mình cho  là làm sai sách là tập trung nghiên cứu xem thực chẫt C N X H  đã 
từng  ton tại ờ  Việt  Nam mấy chục  năm qua là gì ? N g ư ờ i  Việt  Nam nhận thức  the nào về 
chủ nghĩa M ác -L ên in  ? Nó i  cách khác là phải  tìm thấy những yếu tố nội sinh cố  thề đã có  
đ ư ợ c  của học thuyết  M ác -L ên in  - một học  thuyết  đ ư ợ c  du nhập từ ngoài  vào.

Gàn đây có một khuynh h ư ớ n g  rất đúng  là tập trung nghiên cứu tư tườn g  H ồ  Chí  
Minh.  T ừ  tư  t ư ờ n g  của một vị anh hùng dân tộc  vĩ đại chúng ta có  thè phăn nào hình 
dung đ ư ợ c  sự  cảm nhận chủ nghĩa M ác -L ên in ,  chủ nghĩa xã hội của người  Việt  Nam.

H ọ c  thuyết  M á c -L ê n in  đã giúp dấn tộc  Việt  Nam giành lại đ ư ợ c  độc  lập dân tộc.  
C N X H  với  ý nghĩa là những  giá trị nhân bản và văn hóa cao đẹp rẵt phù hợp  với  tâm lý 
và ư ớ c  vọng của n g ư ờ i  Việt .  N h ư n g  làm thế  nào đè  C N X H  có sức  sống  thực  sự  ờ  Việt  
Nam không phải  đ ơ n  giản chỉ là vấn đê tên gọi .

III.3. Chúng ta đã duy trì quá lâu t ính nghiệp  d ư  của bộ máy quản lý nhà nước .

Khi hệ thống  chính  trị cách mạng mới  đ ư ợ c  xác lập, bộ máy quản lý nhà n ư ớ c  mang  
t ính nghiệp dư là tất yếu vì c ơ  cấu  tồ c h ứ c  của bộ máy phải  mô phỏng cơ  cẩu của bộ máy 
cũ với  ý nghĩa là những  thử nghiệm, vừa  làm vừa học ,  sai đâu sửa đấy.  D o  đó, qui chế  
chặt  chẽ  VỄ c h ứ c  năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng cơ  quan chưa thề đ ư ợ c  xác định 
rõ ràng.

Về  cán bộ quản lý, hău hết đều là những  người  vữ ng  vàng về lập trưừng tư tưỏrng và 
giàu nhiệt tình cách  mạng  nhưng  không đ ư ợ c  đào tạo.

Sau này ta c ố  xây d ự n g  hệ thống  t rư ờ n g  Đ ả n g  từ trung ưcrng tới  các địa phương .  
Song  chưcrng trình đ ào  tạo  chủ yếu nặng VỄ lý luận của chủ nghĩa M ác-L ên ỉn ,  ít có nội  
dung VÈ khoa học  quản lý và nghiệp  vụ quản lý.

Mặc dù cho  đến  nay chúng ta đả có  t iến  bộ rất nhiều nhưng tính chẫt không chuyên  
nghiệp của bộ máy quản lý nhà n ư ớ c  vẫn còn  rẵt đậm nét, chúng ta có thề tách một bộ  
thành hai, ba bộ  h o ặ c  gộp  hai,  ba bộ lại thành một bộ một cách tưưng đố i  dẻ dải, nhiều  
khi không lư ờ n g  hết những  hậu quả cùa v iệc  làm đố.  Chúng ta vẫn chưa cố  một qui trình 
tuyền chọn,  đào  thải và hệ th ốn g  đ ào  tạo các  chính khách,  những người  làm nghẽ quản lý 
chuyên nghiệp.  N h ữ n g  c ô n g  c h ứ c  cũng ờ  trong tình trạng tươn g  tự. N hững  cán bộ xếp  
theo  ngạch bậc  cán sự  hău hết là không có  nghề nghiệp,  không qua trườ ng  đào tạo, vì vậy 
năng lực đảm đ ư ơ n g  công  v iệc  rất yếu.

Yêu cằu quản lý đất  n ư ớ c  và làm v iệc  trong các  quan hệ quổc  tế hiện nay đòi hòi  
chúng  ta phải có  một b ộ  máy quản lý nhà n ư ứ c  chuyên nghiệp.  Tính chất nghiệp dư căn
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đ ư ợ c  chấm  dứt  càng  sớm  càng tốt.

111.4. Nhà n ư ớ c  thiếu một c ông  cụ quan trọng: hộ thống  luật pháp hoàn chinh.

D o  hệ thống  chính trị của ta mang tính chất  "kép" như đá nói  (V trên nên có một thời  
gian dài chúng ta không chú ý xây d ự n g  pháp luật, thấy không căn có  luật vì t r ư ớ c  khi có  
một quyết  định gì của chính quyền đẽu phải  thỉnh thị cấp  ủy Đ ản g .  N ế u  là vấn đề khó thì 
đư a ra thảo luận tập thồ, hoặc thinh thị t iếp lên trên.  D o  vậy c ơ  s ờ  của mọi  quyết  định là 
ý kiến chỉ  đạo của cấp  ủy, hoặc là ý kiến của cấp  trên.

Tình trạng luật pháp của ta hiện nay là th iếu  rất nhiều bộ luật quan trọng.  N h ững  bộ  
luật đã đ ư ợ c  han hành thì nhiễu điều  chưa đáp ứng những đòi  hỏi  của thực t iễn hoặc  
không sát h ợ p  vớ i  thực  t iễn.  Và nhất là, chưa xây d ự n g  đ ư ợ c  lĩiột nếp  sốn g  th e o  pháp  
luật trong nhân dân.

111.5. D o  chúng ta quá nhấn mạnh yếu tố  lãnh đạo  trách nhiệm tập thề nên trong một  
thờ i  gian dài c h ư a  chú ý đúng mức năng lực của cán bộ chủ chốt  cấp  trường.

H ậu quả của tình trạng này cho  đến nay vẫn còn .  T h ự c  ra đề  một c ơ  quan,  một tồ  
c h ứ c  hoạt  động  tốt,  trình độ  và năng lực của người  lảnh đạo  cấp  t rư ở n g  đóng  vai trò hết  
sứ c  quan trọng nếu không nói là quyết  định. N h ư n g  vì chúng ta c h ư a  xây dựng  đ ư ợ c  quy 
trình tuyền chọn nhân tài, lựa chọn  những n gư ờ i  quản lý c ó  tài năng và c ó  phằm chất một  
cách khoa học,  nên th ư ờ n g  chọn cử  những n gư ờ i  hiền lành, tốt,  đ ư ợ c  nhiều người  quý  
mến làm cấp  trường.  N h ữ n g  thủ t rư ờ n g  dạng như thế  hiện nay có  rất nhiều và đang là 
nhân tố làm chậm trễ công cuộc  đồi  mới của Đảng.

111.6. Hệ thống  chính trị của ta là hệ thống  chính phủ nhiều cấp.

D o  hoàn cảnh chiến tranh kéo dài,  các cẩp  chính quyền địa p h ư ơ n g  ờ  n ư ớ c  ta đ ư ợ c  
giao  n h ữ n g  quyẽn hạn rất rộng lớn.  Mỗi một cấp  đều như một ch ính phủ con trên địa 
phận của mình.  Trong  hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay t ình hình đó  dễ dẫn tới xu 
h ư ớ n g  cục  hộ địa phưcrng, gây khó khản cho sự  điều hành tập trung thống  nhất. T h e o  xu 
h ư ớ n g  hiện đại , các cấp  chính quyỄn ờ  địa p h ư ơ n g  chi nên là các  đơn  vị quản lý hành  
chính.

111.7. Lành mạnh hỏa bộ máy quản lý cấp  xã đang là một yêu cău cấp  hách.

Q u a  nghiên cứu thực  tế đẽ hiều đ ư ợ c  thực  trạng hệ th ố n g  chính trị ờ  nhiều địa 
p h ư ơ n g ,  chúng tôi thấy ycu cầu vô cùng cấp bách đặt ra cho c ô n g  v i ệc  đồi  mới  hệ thống  
chính trị ờ  m rớc  ta hiện nay là phải  sớ m  lành mạnh hóa bộ máy chính quyên  cấp  xã.

Một hiộn t ư ợ n g  khá phồ  biến là nhiều mặt tiêu c ực  của thiết  c h ế  làng xã đang sốn g  
lại một cách tự phát ờ  nông thôn mà hiện thân của nó lại là bộ máy quản lý cẩp  xã. Lối  
cai  trị theo  dòng  họ ( lố i  kéo  họ tộc thành bè cánh) đang  tạo ra sự  lộng hành,  áp chế ,  bóp  
nghẹt  dân chủ (V nhiều vùng nông thôn.

Mặt khác, bộ máy quản lý c ồng  kènh với  đầy đủ các  ban bệ c ộ n g  vớ i  ban quản trị 
h ợ p  tác  xã (mà trên thực  tế  ờ  nhiêu nơi  không còn  vai trò gì đối  vớ i  c ô n g  việc sản xuất)  
đang là gánh nặng cho dân.  Ngoài  thuế  nông nghiệp  và những khoản thu đúng qui định,  ở  
cấp xã và thôn còn  đưa ra nhiỄu khoản thu rất tùy t iện. Ở  nhiỄu đ iềm  khảo sát chúng tôi  
đã ghi  lại đ ư ự c  14 hạng mục đóng  g ó p  của nông dân với  tồng số  thóc  tới  70% sản lượng  
mà họ làm ra đ ư ợ c .

X ã  là cấp chính quyền thấp nhẫt trong hệ thống  chính trị hiện nay của chúng ta
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nhưng lại là cap trực t iếp  quản lý trên 80% dân số. Tính chất  quan trọng của vấn đ ỉ  còn  
(V chỗ nông  dân quan niệm rất giản dị là tất cả những gì mà chính  quyền cấp  xã đang  làm  
(kề cả những điồu sai trái) đều là chủ trương của Đảng và Nhà n ư ớ c  (vì những n g ư ờ i  
trong bộ máy quản lý cẩp  xã luôn luôn nhân danh Đảng và Nhà n ư ớ c ) .  Lòng tin vào  Đ ả n g  
của nông  dân (V nhiều nơ i  dang bị lạm dụng.

Lành mạnh hóa đ ư ợ c  bộ máy quán lý xã thôn sẽ có  ý nghia hết s ứ c  to i('rn là củng  c ố  
đ ư ợ c  lòng tin của hơn 80% dân sổ  với  Đảng.  Vả lại, kinh nghiệm thành công  trong đồi  
mới kinh tế  của chúng ta là làm từ d ư ớ i  lên thì nay có lẽ cũng nên t iến hành đôi mới  hệ  
thống  chính trị theo  p h ư ơ n g  thức  đó.

IV. Kết  luận.

Tất cả những vấn đề đ ư ợ c  nêu ra trên đây là những nhận thức b ư ớ c  đầu n<3n chúng  
tôi rất mong  nhận đ ư ợ c  ý kiến trao đôi đề cùng nhau làm sáng tỏ thêm.

Trong  phăn nói về thực  trạng những vẩn đề nêu ra chỉ nhằm vào những ctitif. còn  
khiếm khuyết  của hệ thống  chính trị. Đ iều  đó là căn thiết g iúp chúng ta nhìn thẳng vào  
thực  trạng. Nó  có ích cho đồi  mới.

Tuy nhiên,  đè kết thúc báo cáo này chúng tôi thấy cũng  căn phải nêu ra đây những  
thế mạnh rất cơ  bản của hệ thống chính trị cách mạng hiện nay:

1. Đ ản g  - hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, có  uy tín rẵt cao  và đ ư ợ c  nhân dân  
suy tôn là người  đại diện cho  quyền lợi dân tộc.

2. Đ ản g  có  bản lĩnh chính trị rất cao: dám nhận sai lăm khuyet điềm và kicn quvết
khắc phục,  sửa chữa.  Đồ i  mới hệ thống  chính trị t rước  hết phải nói đốn đồi mới Đảng.
Có  một Đ ảng  với  tư cách là một tồ c hứ c  chính trị mạnh sẽ có tất cả. Đ ảng  chấp nhận doi
mới thì sự  nghiệp đồi mới hệ thống  chính trị chác chán sẽ thành công.

3. N hững  thành công  b ư ớ c  đău của công  cuộc  đồi mới kinh tế  đang  tạo ra những  
t iền đẽ thuận lợi  cho  đồi mới hệ thống chính trị.

4. Chúng ta có không ít những bài học, kinh nghiệm tự íhân và q u ố c  tẽ. Trong  thời
đại ngày nay không thề nào trỗng ch ờ  vào một mô hình có sẵn đề học  t h e o  mà phải  biết  
bình tĩnh xem xét tất cả những cái ta có, nghiên cứu những kinh nghiệm hay (V các  n ư ớ c  
khác, từ đó  mới có  thề xây dựng đ ư ợ c  một mô hình chính trị tối  ưu. Mô hình đó phải  phù 
hợp với  đặc điềm dân tộc đủ khả năng phái huy đ ư ợ c  sức mạnh t iềm tàng của dân tộc và
có  thề tranh thủ đ ư ợ c  các thờ i  c ơ  quốc  tế, đưa đất nước  đi lên.

Chắc  chắn chúng  ta phải xây dựng đ ư ợ c  một hệ thống chính trị như thế.
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